Câu (4 điểm. khó) Anh (chị) hãy phân tích vai trò và trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội?
Đáp án tóm tắt câu 
 - Khái niệm cá nhân (0.25 điểm)
- Khái niệm xã hội (0.25 điểm)
- Quan hệ xã hội (0.25 điểm)
- Vai trò của cá nhân đối với xã hội (3.25 điểm)
Đáp án chi tiết câu 
- Khái niệm cá nhân là thuật ngữ miêu tả sự độc lập, tự do, không lặp lại của mỗi con người, là sự thống nhất giữa 2 mặt sinh học và xã hội (0.25 điểm)
- Khái niệm xã hội là khái niệm để phân biệt với tự nhiên, bao gồm con người sinh sống và quan hệ với nhau trên tất cả các lĩnh vực (0.25 điểm)
- Quan hệ xã hội là quan hệ khách quan hình thành từ tác động của cá nhân và tập thể trong xã hội. Những tác động này không phải ngẫu nhiên mà có mục đích, có xu hướng ổn định. Cá nhân thực hiện các vai trò do xã hội quy định với tư cách là thành viên do xã hội quy định (0. 5 điểm)
- Vai trò của cá nhân đối với xã hội 
+ Cá nhân cần chú ý ứng xử văn hóa, lành mạnh, đúng mực…(0.5 điểm)
+ Cá nhân tham gia xã hội có quyền lợi của mình, phục vụ lợi ích cho mình…(0.5 điểm)
+ Cá nhân phải tự rèn luyện thể lực và trí lực để trở thành một con người toàn diện…(0.5 điểm)
+  Cá nhân cần tu dưỡng rèn luyện đạo đức…(0.5 điểm)
+ Cá nhân không được xâm phạm đến quyền tự do của người khác, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội…(0.5 điểm)
+ Mọi cá nhân sống có đạo đức, tài năng, là thành viên, góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, tiến bộ… (0.5 điểm)
Câu (3 điểm, dễ) Anh (chị) hãy trình bày nội dung chính sách dân số của Đảng và Nhà nước ta giai đoạn hiện nay?
Đáp án tóm tắt câu 
- Vai trò của chính sách dân số (0.5 điểm)
- Nội dung của chính sách dân số
+ Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe …(0.5 điểm)
+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý… (0.5 điểm)
+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của giai đình, bình đẳng giới…(0.5 điểm)
+ Khuyến khích và thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch…(0.5 điểm)
+ Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình…(0.5 điểm)
Đáp án chi tiết câu   
- Vai trò của chính sách dân số: nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình và toàn xã hội, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (0.5 điểm)
- Nội dung của chính sách dân số
+ Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe , tầm vóc con người Việt Nam. Đẩy mạnh xã hội hóa trong y tế. (0.5 điểm)
+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đa dạng, thích hợp (0.5 điểm)
+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của giai đình, bình đẳng giới…(0.5 điểm)
+ Khuyến khích và thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch…(0.5 điểm)
+ Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình…(0.5 điểm)
Câu (3 TB) Anh (chị) hãy cho biết những quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?
Đáp án tóm tắt câu 
- Công dân có trách nhiệm chấp hành chính sách dân số, giải quyết việc làm. Động viên người khác cùng thực hiện (0.5 điểm)
- Công dân có quyền được cung cấp thông tin về dân số, được cung cấp các dịch vụ dân số có chất lượng, được lựa chọn các biện pháp chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình. (0.5 điểm)
- Mỗi công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; thực hiện các biện pháp phù hợp để nâng cao thể chất, trí tuệ và tinh thần của bản thân và các thành viên trong gia đình (0.5 điểm)
- Mỗi công dân có quyền tìm kiếm việc làm và làm việc cho bất kỳ ai mà pháp luật không cấm. (0.5 điểm)
- Mỗi công dân cần tích cực học tập đảm bảo cho xã hội phát triển. (0.5 điểm)
- Mỗi công dân cần nhận thức và thực hiện tích cực chủ trương, chính sách dân số. (0.5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 
- Công dân có trách nhiệm chấp hành chính sách dân số, giải quyết việc làm. Động viên người khác cùng thực hiện (0.5 điểm)
- Công dân có quyền được cung cấp thông tin về dân số, được cung cấp các dịch vụ dân số có chất lượng, được lựa chọn các biện pháp chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình. (0.5 điểm)
- Mỗi công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; thực hiện các biện pháp phù hợp để nâng cao thể chất, trí tuệ và tinh thần của bản thân và các thành viên trong gia đình (0.5 điểm)
- Mỗi công dân có quyền sử dụng lao động của mình trong việc tìm kiếm việc làm và làm việc cho bất kỳ ai mà pháp luật không cấm. (0.5 điểm)
- Mỗi công dân cần có ý chí, tích cực học tập, lao động vươn lên nắm bắt khoa học, kỹ thuật tiên tiến, tích cực tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình đảm bảo cho xã hội phát triển. (0.5 điểm)
- Mỗi công dân cần nhận thức và thực hiện tích cực chủ trương, chính sách dân số, giải quyết việc làm góp phần ổn định xã hội, tăng trưởng bền vững. (0.5 điểm)

